XVI. RĂNG - HÀM - MẶT
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	A. RĂNG
	
	
	
	

	1. 
	1
	Phẫu thuật dịch chuyển dây thần kinh răng dưới để cấy ghép Implant
	x
	
	
	

	2. 
	62
	Phẫu thuật nội nha có cắt bỏ chân răng và một phần thân răng
	x
	
	
	

	3. 
	64
	Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam có sử dụng Laser
	x
	
	
	

	4. 
	65
	Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite có sử dụng Laser
	x
	
	
	

	5. 
	66
	Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) có sử dụng Laser
	x
	
	
	

	6. 
	150
	Nắn chỉnh mất cân xứng hàm chiều trước sau bằng khí cụ chức năng cố định MARA
	x
	
	
	

	7. 
	151
	Nắn chỉnh răng/hàm dùng lực ngoài miệng sử dụng Headgear
	x
	
	
	

	8. 
	152
	Điều trị chỉnh hình răng mặt sử dụng khí cụ Facemask và ốc nong nhanh
	x
	
	
	

	9. 
	153
	Nắn chỉnh răng/hàm dùng lực ngoài miệng sử dụng Chincup
	x
	
	
	

	10. 
	154
	Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ cố định 
	x
	
	
	

	11. 
	156
	Sử dụng cung ngang khẩu cái (TPA) làm neo chặn trong điều trị nắn chỉnh răng 
	x
	
	
	

	12. 
	157
	Nắn chỉnh răng có sử dụng neo chặn bằng khí cụ cố định cung lưỡi (LA)
	x
	
	
	

	13. 
	165
	Nắn chỉnh  mũi – cung hàm trước phẫu thuật điều trị khe hở môi - vòm miệng giai đoạn sớm
	x
	
	
	

	14. 
	166
	Nắn chỉnh cung hàm trước phẫu thuật điều trị khe hở môi - vòm miệng giai đoạn sớm
	x
	
	
	

	15. 
	167
	Nắn chỉnh  mũi trước phẫu thuật điều trị khe hở môi - vòm miệng giai đoạn sớm
	x
	
	
	

	16. 
	179
	Nắn chỉnh khối tiền hàm trước phẫu thuật cho trẻ khe hở môi-vòm việng
	x
	
	
	

	17. 
	196
	Mài chỉnh khớp cắn
	x
	
	
	

	
	
	B. HÀM MẶT
	
	
	
	

	18. 
	246
	Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu xương hàm dưới bằng ghép xương, sụn tự thân
	x
	
	
	

	19. 
	256
	Phẫu thuật điều trị can sai xương hàm trên
	x
	
	
	

	20. 
	257
	Phẫu thuật điều trị can sai xương hàm dưới
	x
	
	
	

	21. 
	258
	Phẫu thuật điều trị can sai xương gò má
	x
	
	
	

	22. 
	259
	Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên một bên
	x
	
	
	

	23. 
	260
	Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên hai bên
	x
	
	
	

	24. 
	261
	Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm dưới một bên
	x
	
	
	

	25. 
	262
	Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm dưới hai bên
	x
	
	
	

	26. 
	263
	Phẫu thuật chỉnh hình xương 2 hàm
	x
	
	
	

	27. 
	265
	Phẫu thuật điều trị dính khớp thái dương hàm 1 bên bằng ghép vật liệu thay thế
	x
	
	
	

	28. 
	267
	Phẫu thuật điều trị dính khớp thái dương hàm 2 bên bằng vật liệu thay thế
	x
	
	
	

	29. 
	293
	Phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt có ghép vật liệu thay thế
	x
	
	
	

	30. 
	302
	Phẫu thuật tái tạo xương hàm dưới ghép xương bằng kỹ thuật vi phẫu
	x
	
	
	

	31. 
	303
	Phẫu thuật điều trị khuyết hổng phần mềm vùng hàm mặt bằng vi phẫu thuật
	x
	
	
	

	32. 
	307
	Phẫu thuật nối ống tuyến điều trị rò tuyến nước bọt mang tai
	x
	
	
	

	33. 
	311
	Phẫu thuật ghép xương bằng vật liệu thay thế tức thì sau cắt đoạn xương hàm trên
	x
	
	
	

	34. 
	318
	Phẫu thuật tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vạt da cơ
	x
	
	
	

	35. 
	319
	Phẫu thuật cắt bỏ tuyến nước bọt mang tai bảo tồn thần kinh VII
	x
	
	
	


Răng hàm mặt 

51 


